
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TRƯỜNG TÂN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /TB-UBND Trường Tân, ngày      tháng 4 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 

Công khai số điện thoại của đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền; Cán bộ, 

công chức, viên chức thuộc xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng 

 

Thực hiện Quyết định số 5049/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 12 năm 2025 của 

UBND thành phố về việc ban hành bộ tiêu chí, bảng thang điểm và quy trình xét 

công nhận “Chính quyền thân thiện” cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Nhằm tăng cường công khai, minh bạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước; thực hiện cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, 

tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin 

phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của Đảng, 

chính quyền xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng. 

Ủy ban nhân dân xã Trường Tân cung cấp thông báo công khai số điện thoại 

của các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức để 

tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị trên địa bàn phường cụ thể như sau: 

 

STT Họ tên Chức vụ Số điện thoại 

1 Phạm Văn Tuyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã  0982169268 

2 Vũ Thị Hải Hậu Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã  0904390787 

3 Phạm Đình Khải Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã  0988352997 

4 Phùng Danh Âu Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND 0988563959 

5 Vũ Duy Kha Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch TT UBND xã  0915235688 

6 Lã Văn Chiến Ủy viên BTV, Trưởng Ban Xây dựng Đảng ủy   0962774616 

7 Phạm Quang Hoà Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy  0917292222 

8 Phạm Ngọc Minh Ủy viên BTV, Chánh Văn phòng Đảng ủy  0917550626 

9 Đoàn Thanh Sơn Ủy viên BTV, Trưởng công an 0934286869 

10 Nguyễn Mạnh Đức Ủy viên BTV, Chỉ huy trưởng quân sự xã 0962383316 

11 Nguyễn Xuân Thơ Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND xã  0944665222 

12 Lê Thanh Hải ĐUV, Chánh Văn phòng HĐND và UBND 0961195320 

13 Nguyễn Văn Sơn Đảng ủy viên , Trưởng phòng Kinh tế  0989052586 

14 Tăng Ngọc Tính Đảng ủy viên, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội  0772211999 

15 Nguyễn Thị Chiêm UVBCH, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy  0985104288 

16 Phùng Đình Hùng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy  0394817999 
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17 Nguyến Tiến Thanh ĐUV, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy  0987512827 

18 Đoàn Văn Hiển Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội  0948959897 

19 Vũ Thị May Phó Trưởng phòng Kinh tế  0974082298 

20 Mai Xuân Dũng Phó Trưởng phòng Kinh tế  0979650682 

21 Nguyễn Văn Hoàn Phó Trưởng Công an 0913350829 

22 Phạm Quý Gia Phó Trưởng Công an 0936876568 

23 Nguyễn Như Sáng Phó Trưởng Công an 0972829952 

24 Tăng Đức Sáng ĐUV, PGĐ Trung tâm DV sự nghiệp công xã  0979586986 

25 Nguyễn Thị Thuỷ PGĐ Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã  0383529591 

26 Vũ Hồng Điệp ĐUV, PGĐ Trung tâm PV sự nghiệp công xã  0368018023 

27 Phan Đăng Nghị 
Chủ tịch UBMTTQ xã 

0985294538 

28 Nguyễn Thị Kim Cúc 
Phó Chủ tịch TT UBMTTQ xã 

0984045560 

29 Nguyễn Thị Huệ 
Phó Chủ tịch UBMTTQ xã 

0397240465 

30  Vũ Thị Thuỷ 
Phó Chủ tịch UBMTTQ xã 

0977609789 

31 Nguyễn Văn Tự 
Phó Chủ tịch UBMTTQ xã 

0986427834 

32 Hoàng Văn Tại 
Trưởng trạm Y tế xã 

0989833862 

33 Nguyễn Văn Đạt Chuyên viên Văn phòng Đảng uỷ 0399611336 

34 Phạm Thị Tâm Chuyên viên Văn phòng Đảng uỷ 0973699335 

35 Nguyễn Văn Dinh Chuyên viên Văn phòng Đảng uỷ 0383842133 

36 Phạm Thị Huế Chuyên viên Ban xây dựng đảng 0975517317 

37 Phạm Văn Hưng Chuyên viên Ban xây dựng đảng 0962451986 

38 Hoàng Quốc Đạt Chuyên viên Ban xây dựng đảng 0978392241 

39   Nguyễn Thị Yến Uỷ viên UBKT Đảng ủy 0901261988 

40 Phạm Duy Đức Uỷ viên UBKT Đảng ủy 0981915863 

41 Nguyễn Văn Duyến Phó trưởng ban Kinh tế- Ngân sách HĐND 0973542669 

42 Nguyễn Văn Luật Phó ban Ban Văn hóa- Xã hội HĐND 0978355942 

43 Nguyễn Thị Huế Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0366764894 

44 Nguyễn Văn Nhiệm Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0972908658 

45 Phạm Thị Hồng Huế Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0386516480 

46 Trần Thúy Nga Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0377733388 

47 Phan Thị Liên Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND '0786131990 

48 Phạm Thị Luyên Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0972388608 

49 Vũ Trang Trọng Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0389984775 

50 Vũ Đình Duyên Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0904392195 

51 Hoàng Văn Hoàng Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND 0398104105 
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52 Nguyễn Thị Phượng Chuyên viên phòng Kinh tế 0983991488 

53 Vũ Ngọc Tiến Chuyên viên phòng Kinh tế 0983710493 

54 Phạm Văn Quê Chuyên viên phòng Kinh tế 0978090369 

55 Lê Minh Thắng Chuyên viên phòng Kinh tế 0985856066 

56 Hoàng Thị Lan Chuyên viên phòng Kinh tế 0987865098 

57 Phạm Thị Phương Thanh Chuyên viên phòng Kinh tế 0889169286 

58 Đoàn Tiến Nam Chuyên viên phòng Kinh tế 0912989808 

59 Vũ Quốc Trung Chuyên viên phòng Văn hoá-xã hội 0904755073 

60   Đoàn Văn Thanh Chuyên viên phòng Văn hoá-xã hội 
0978132501 

61 Hoàng Trung Kiên Chuyên viên phòng Văn hoá-xã hội 0389984775 

62 Hoàng Thị Thân Chuyên viên phòng Văn hoá-xã hội 0362247368 

63 Đặng Thị Đào Chuyên viên phòng Văn hoá-xã hội 0978032202 

64  Dương Đình Chung Chuyên viên phòng Văn hoá-xã hội 0985781748 

65 Vũ Thị út Chuyên viên Trung Tâm Phục vụ HCC 0984820387 

66 Đinh Quang Phong Chuyên viên Trung Tâm Phục vụ HCC 0399418210 

67 Nguyễn Hữu Thiện Chuyên viên Trung Tâm Phục vụ HCC 0985722440 

68 Đoàn Thị Thu Hiền Chuyên viên Trung Tâm DV sự nghiệp công 0977789679 

69 Bùi Quang Tiệp Chuyên viên Trung Tâm DV sự nghiệp công 0973167491 

70 Đỗ Thị Thanh Tình Chuyên viên MTTQ xã 0989458863 

71 Trịnh Văn Bôn Chuyên viên MTTQ xã 0399611336 

72  Nguyễn Thị Hào Chuyên viên MTTQ xã 0385126976 

Thời gian tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua các 

số điện thoại trên vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần. Thông báo 

này được công khai trên Cổng thông tin điện tử xã Trường Tân 

(Truongtan.haiphong.gov.vn) và niêm yết tại trụ sở làm việc của Ủy ban nhân dân xã. 

Ủy ban nhân dân xã Trường Tân trân trọng thông báo để các tổ chức, nhân 

dân được biết và liên hệ./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND thành phố; 
- Thanh tra thành phố; 
- Văn phòng UBND thành phố; 

- Các Sở, ban, ngành thành phố; 

- UBND các xã, phường đặc khu; 

- Thường trực Đảng ủy;  

- Thường trực HĐND xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc xã; 

- Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công; 

- Các thôn trên địa bàn xã; 

- Cổng thông tin điện tử xã; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Hải 
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